
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0117700291 Hà Quang Đức 29/09/2009 41.75 

2.  0150435472 Đỗ Quốc Khánh 08/12/2009 41.75 

3.  3650268019 Trần Phương Linh 28/01/2009 41.75 

4.  0118227458 Bùi Ngọc Mai 24/11/2009 41.75 

5.  0118012061 Lê Thu Ngọc 22/11/2009 41.75 

6.  0153404227 Nguyễn Hà Vũ 19/01/2009 41.75 

7.  2735637552 Nguyễn Trần Mỹ Anh 10/03/2009 41.50 

8.  0152796190 Đặng Vũ Thùy Chi 12/01/2009 41.50 

9.  0153404254 Tô Khánh Linh 17/12/2008 41.50 

10.  0117704362 Nguyễn Khánh An 29/09/2009 41.25 

11.  0150343492 Trịnh Bảo Châu 04/12/2009 41.25 

12.  0150267982 Đỗ Thị Thanh Hằng 18/10/2009 41.25 

13.  0150258809 Nguyễn Minh Khuê 29/09/2009 41.25 

14.  0154010580 Nguyễn Ngọc Linh 12/01/2009 41.00 

15.  0151000019 Đào Minh Tiến 08/12/2009 41.00 

16.  0150296422 Nguyễn Mai Khánh Vy 16/09/2009 41.00 

17.  2650267994 Đỗ Đăng Quốc Anh 03/05/2009 40.75 

18.  0153404213 Trịnh Lê Nguyên 27/03/2009 40.75 

19.  0150248242 Phạm Tứ Quang 13/02/2009 40.75 

20.  0150491881 Quách Minh Anh 10/02/2009 40.50 

21.  0150353688 Phan Tuấn Minh 07/06/2009 40.50 

22.  0118093530 Nguyễn Minh Thư 19/06/2009 40.50 

23.  0150495282 Phan Anh Đức 12/02/2009 40.25 

24.  0150999295 Đặng Ngọc Anh 06/06/2009 40.00 

25.  0150295233 Trần Hà My 01/06/2009 40.00 

26.  0117704207 Bùi Hữu Nguyên 11/11/2009 40.00 

27.  0153404231 Trần Duy Anh 20/11/2009 39.75 

28.  3853596211 Vũ Trần Tùng Anh 16/12/2009 39.75 

29.  0150367108 Nguyễn Bảo Khanh 18/12/2009 39.75 

30.  0150435530 Nguyễn Thành Nam 25/05/2009 39.75 

31.  0150304876 Nghiêm Bá Thảo Phương 06/11/2009 39.75 

32.  0150516211 Ngô Minh Sơn 21/11/2009 39.75 

33.  0150248219 Nguyễn Phương Anh 11/10/2009 39.50 

34.  0118209751 Nguyễn Thành Đạt 17/04/2009 39.50 

35.  0150575902 Hoàng Thanh Hà 27/11/2009 39.50 

36.  0154010770 Đoàn Phi Hồng 22/07/2009 39.50 

37.  0153596234 Trịnh Gia Linh 06/08/2009 TT 
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